
Mã 

hiệu
Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại vật liệu xây 

dựng (*)

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất, kinh doanh

 Giá (chưa có 

VAT) (đồng) 

Vận 

chuyển
Ghi chú

Thành phố Hồng Ngự Đá xây dựng Đá 1x2 m3

Cửa hàng VLXD Thanh 

Thúy - Phường An Lạc - 

TP. Hồng Ngự; SĐT: 

0939.499.885

375,000           

Thành phố Hồng Ngự Đá xây dựng Đá 4x6 m3

Cửa hàng VLXD Thanh 

Thúy - Phường An Lạc - 

TP. Hồng Ngự; SĐT: 

0939.499.885

365,000           

Thành phố Hồng Ngự Cát xây dựng Cát vàng hạt to m3

Cửa hàng VLXD Thanh 

Thúy - Phường An Lạc - 

TP. Hồng Ngự; SĐT: 

0939.499.885

300,000           

Thành phố Hồng Ngự Cát xây dựng Cát vàng hạt nhuyễn m3

Cửa hàng VLXD Thanh 

Thúy - Phường An Lạc - 

TP. Hồng Ngự; SĐT: 

0939.499.885

260,000           

Thành phố Hồng Ngự Xi măng Xi măng PCB40 Hà Tiên kg

Cửa hàng VLXD Thanh 

Thúy - Phường An Lạc - 

TP. Hồng Ngự; SĐT: 

0939.499.885

1,545               

Thành phố Hồng Ngự Xi măng Xi măng INSEE kg

Cửa hàng VLXD Thanh 

Thúy - Phường An Lạc - 

TP. Hồng Ngự; SĐT: 

0939.499.885

1,745               

Thành phố Hồng Ngự Gạch xây Gạch ống (đất nung) viên

Cửa hàng VLXD Thanh 

Thúy - Phường An Lạc - 

TP. Hồng Ngự; SĐT: 

0939.499.885

1,136               

Thành phố Hồng Ngự Gạch xây Gạch thẻ (đất nung) viên

Cửa hàng VLXD Thanh 

Thúy - Phường An Lạc - 

TP. Hồng Ngự; SĐT: 

0939.499.885

1,045               
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Thành phố Hồng Ngự Thép xây dựng Thép cuộn phi  6 Miền Nam kg

Cửa hàng VLXD Giàu - 

Phường An Lạc - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0918.714.088

16,019             

Thành phố Hồng Ngự Thép xây dựng Thép cuộn phi 8 Miền Nam kg

Cửa hàng VLXD Giàu - 

Phường An Lạc - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0918.714.088

16,019             

Thành phố Hồng Ngự Thép xây dựng

Thép thanh vằn  phi 10 SD 

295 

Miền Nam

kg

Cửa hàng VLXD Giàu - 

Phường An Lạc - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0918.714.088

13,613             

Thành phố Hồng Ngự Thép xây dựng
Thép thanh vằn  phi 12 SD 

295 Miền Nam
kg

Cửa hàng VLXD Giàu - 

Phường An Lạc - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0918.714.088

14,615             

Thành phố Hồng Ngự Thép xây dựng
Thép thanh vằn  phi 14 SD 

295 Miền Nam
kg

Cửa hàng VLXD Giàu - 

Phường An Lạc - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0918.714.088

14,668             

Thành phố Hồng Ngự Thép xây dựng
Thép thanh vằn  phi 16 SD 

295 Miền Nam
kg

Cửa hàng VLXD Giàu - 

Phường An Lạc - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0918.714.088

14,538             

Thành phố Hồng Ngự Thép xây dựng
Thép thanh vằn  phi 18 SD 

295 Miền Nam
kg

Cửa hàng VLXD Giàu - 

Phường An Lạc - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0918.714.088

14,660             

Thành phố Hồng Ngự Gạch ốp, lát
Gạch vỉa hè 40x40x3,2(loại 

đá mài)
m2

Cửa hàng VLXD Ngọc 

Dũng - Phường An Thạnh - 

TP. Hồng Ngự; SĐT: 

0946.666.099

92,727             

Thành phố Hồng Ngự Gạch ốp, lát
Gạch vỉa hè 40x40x3,0(loại 

đá mài)
m2

Cửa hàng VLXD Ngọc 

Dũng - Phường An Thạnh - 

TP. Hồng Ngự; SĐT: 

0946.666.099

88,181             

Thành phố Hồng Ngự Gạch ốp, lát
Gạch vỉa hè 40x40x3,2(loại 

bóng)
m2

Cửa hàng VLXD Ngọc 

Dũng - Phường An Thạnh - 

TP. Hồng Ngự; SĐT: 

0946.666.099

120,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Cừ tràm dài 4m, ngọn 

=>4,0cm
cây

Vựa cừ Hường - Xã Bình 

Thạnh - TP. Hồng Ngự; 

SĐT: 0967.424.808

32,000             



Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Cừ tràm dài 3m, ngọn 

=>3,5cm
cây

Vựa cừ Hường - Xã Bình 

Thạnh - TP. Hồng Ngự; 

SĐT: 0967.424.808

20,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Cừ tràm dài 3,7m, ngọn 

=>3,8cm
cây

Vựa cừ Hường - Xã Bình 

Thạnh - TP. Hồng Ngự; 

SĐT: 0967.424.808

28,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Cừ tràm dài 4,5m, ngọn 

=>4,5cm
cây

Vựa cừ Hường - Xã Bình 

Thạnh - TP. Hồng Ngự; 

SĐT: 0967.424.808

47,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Cừ đá kích thước 10cm x 

10cm x 100cm
cây

Vựa cừ Hường - Xã Bình 

Thạnh - TP. Hồng Ngự; 

SĐT: 0967.424.808

35,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Cừ đá kích thước 10cm x 

10cm x 120cm
cây

Vựa cừ Hường - Xã Bình 

Thạnh - TP. Hồng Ngự; 

SĐT: 0967.424.808

42,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Cừ đá kích thước 10cm x 

10cm x 150cm
cây

Vựa cừ Hường - Xã Bình 

Thạnh - TP. Hồng Ngự; 

SĐT: 0967.424.808

45,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Cừ đá kích thước 10cm x 

10cm x 200cm
cây

Vựa cừ Hường - Xã Bình 

Thạnh - TP. Hồng Ngự; 

SĐT: 0967.424.808

75,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Cừ đá kích thước 10cm x 

10cm x 250cm
cây

Vựa cừ Hường - Xã Bình 

Thạnh - TP. Hồng Ngự; 

SĐT: 0967.424.808

100,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Cừ đá kích thước 10cm x 

10cm x 300cm
cây

Vựa cừ Hường - Xã Bình 

Thạnh - TP. Hồng Ngự; 

SĐT: 0967.424.808

125,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Đèn chiếu sáng đường Led 

Rạng Đông CSD08 

120W.NEMA 

bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

7,200,000

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Đèn chiếu sáng đường Led 

Rạng Đông CSD08 

150W.NEMA 

bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

7,400,000

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Đèn chiếu sáng đường Led 

Rạng Đông CSD04 100W bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

7,100,000

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Đèn chiếu sáng đường Led 

Rạng Đông CSD04 120W bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

7,700,000



Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Đèn chiếu sáng đường Led 

Rạng Đông CSD04 150W bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

8,400,000

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Đèn chiếu sáng đường Led 

Rạng Đông CSD04 180W bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

8,800,000

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Đèn chiếu sáng đường Led 

Rạng Đông CSD04 200W bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

9,500,000

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Đèn chiếu sáng đường Năng 

Lượng Mặt Trời Rạng Đông 

CSD01.SL.RF 30W V2
Bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

4,750,000

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Đèn chiếu sáng đường Năng 

Lượng Mặt Trời Rạng Đông 

CSD01.SL.RF 50W V2 Bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

6,600,000

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Đèn chiếu sáng đường Năng 

Lượng Mặt Trời Rạng Đông 

CSD02.SL 70W
Bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

18,740,000

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Đèn chiếu sáng đường Năng 

Lượng Mặt Trời Rạng Đông 

CSD02.SL 100W
Bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

23,020,000

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Đèn chiếu sáng đường Năng 

Lượng Mặt Trời Rạng Đông 

CSD02.SL 120W
bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

26,170,000      

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Đèn LED dây đổi màu 

LD01.RGB.IR 100/8W m

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

95,000             



Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Bộ điều khiển LED dây 

LD01.RGB.IR 100/8W
bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

475,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Đèn Led MPE 1,2m bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

155,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Đèn Led MPE 0,6m bộ

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

95,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Khởi động từ 3 pha LS 100A 

(contactor)
cái

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

2,020,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Khởi động từ 3 pha LS 85A 

(contactor)
cái

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

1,520,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Khởi động từ 3 pha LS 65A 

(contactor)
cái

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

1,115,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Khởi động từ 3 pha LS 32A 

(contactor)
cái

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

710,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện CB tép 1 pha LS 32A (1 tép) cái

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

73,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện CB tép 2 pha LS 63A (2 tép) cái

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

135,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện CB tép 3 pha LS 100A (3 tép) cái

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

600,000           



Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Bóng MPE 3W bóng

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

21,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Bóng MPE 5W bóng

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

26,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Bóng MPE 40W bóng

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

145,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Dây điện ruột nhôm 

2x16mm2 (Cadivi)
m

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

17,270             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Dây điện ruột nhôm 

2x25mm2 (Cadivi)
m

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

22,770             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Dây điện ruột nhôm 

2x35mm2 (Cadivi)
m

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

29,040             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Dây điện ruột nhôm duplex 

2x25mm2 (Daphaco)
m

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

23,180             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Dây điện ruột nhôm 2x1mm2 

(Cadivi)
m

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

7,100               

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Dây điện ruột đồng 

2x1.5mm2 (Cadivi)
m

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

10,300             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Dây điện ruột nhôm 

2x2.5mm2 (Cadivi)
m

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

12,300             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Dây điện ruột đồng 2x10mm2 

(Cadivi)
m

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

44,100             



Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Dây điện ruột nhôm ABC 

2x25mm2 (Daphaco)
cái

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

22,660             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Đèn quả cầu D400 bóng

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

340,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Đèn quả cầu D300 bóng

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

190,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Đèn âm nước 9w đổi màu bóng

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

720,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Đèn 3w Nanoco Cái

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

22,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Dây điện 2x2,5mm2 (cadivi) m

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

24,156             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Tủ tole 40x60 dày 1ly sơn 

tĩnh điện
cái

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

600,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Tủ tole 30x40 dày 1ly sơn 

tĩnh điện
cái

Tiệm điện Út Phố - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0917718393

320,000           

Thành phố Hồng Ngự Đá xây dựng Đá trắng suối lau m2

Cửa hàng đá hoa cương 

Trường Chinh - Phường 

An Thạnh - TP. Hồng 

Ngự; SĐT: 0972.400.109

580,000           

Thành phố Hồng Ngự Đá xây dựng Đá đen kim sa m2

Cửa hàng đá hoa cương 

Trường Chinh - Phường 

An Thạnh - TP. Hồng 

Ngự; SĐT: 0972.400.109

1,200,000        



Thành phố Hồng Ngự Đá xây dựng Đá vàng Bình Định m2

Cửa hàng đá hoa cương 

Trường Chinh - Phường 

An Thạnh - TP. Hồng 

Ngự; SĐT: 0972.400.109

970,000           

Thành phố Hồng Ngự Gỗ xây dựng Gỗ Cà Chất m3

Cửa hàng VLXD Thành 

Dũng - Phường An Lộc - 

TP. Hồng Ngự; SĐT: 

0913.604.967

32,000,000      

Thành phố Hồng Ngự Cửa khung nhựa/nhôm
Cửa sắt kéo Đài Loan không 

lá
m2

Cửa hàng Kim Tuấn - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0913.640.834

670,000           

Thành phố Hồng Ngự Cửa khung nhựa/nhôm Cửa sắt kéo Đài Loan có lá m2

Cửa hàng Kim Tuấn - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0913.640.834

750,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Lan can Inox, tay vịn Inox 

(loại Inox 304)
md

Cửa hàng Kim Tuấn - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0913.640.834

1,250,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác Khung bảo vệ Inox (loại 304) m2

Cửa hàng Kim Tuấn - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0913.640.834

800,000           

Thành phố Hồng Ngự Cửa khung nhựa/nhôm

Vách kính khung nhôm hệ 

700 (giá bao gồm chi phí gia 

công, vận chuyển và lắp đặt)

m2

Cửa hàng Kim Tuấn - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0913.640.834

850,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Trụ STK D90 dày 2mm, dài 

3m, sơn trắng đỏ
Trụ

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

480,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Biển báo tròn D70 dày 

1,5mm, dán decal phản quang
cái

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

700,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác

Biển báo tam giác cạnh 70 

dày 1,5mm, dán decal phản 

quang

cái

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

600,000           



Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác

Biển báo chữ nhật 400x600 

dày 1,5mm, dán decal phản 

quang

cái

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

400,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Đèn led đúc F5,9mm loại 12v Bóng

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

825                  

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Đèn led đúc F8 loại 12v Bóng

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

1,320               

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Đèn led 5mm loại 5v, 12v Bóng

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

605                  

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Led modul loại 4 bóng, 12v Bóng

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

5,500               

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Led dây 5050 đơn màu loại 

12v
mét

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

27,500             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Led dây full màu loại 12v mét

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

33,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Led ống RGB loại 1m sử 

dụng điện DC
Thanh

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

126,500           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Led bát D50, 24v Bóng

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

20,900             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Led bát D30, 12v Bóng

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

13,200             

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Nguồn 12V,5V 60A chống 

nước ngoài trời
Cái

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

350,000           



Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác In băng Rol, hiflet m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

55,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Thay bạt hiflet đã bao gồm 

công cao  2m trở xuống
m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

120,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác In decal m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

80,000             

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Khung tole dán decal, khung 

sắt 20x20 dày 1,2mm
m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

450,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
khung tole phủ hiflet, khung 

sắt 20x20 dày 1,2mm
m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

380,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác
Khung nhôm Alu, chữ nổi 

mica
m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

1,200,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác Khung hiflet m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

280,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác Hộp đèn Hiflet m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

750,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác Chữ nổi mica m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

1,200,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác Chữ nổi Nhôm Alu m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

1,500,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác Chữ nổi Tole m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

2,500,000        



Thành phố Hồng Ngự Vật liệu khác Chữ nổi Inox m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

4,500,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Led ma trận 1 màu P10 m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

8,500,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Led ma trận 3 màu P10 m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

14,500,000      

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Màn hình Led P10 ngoài trời m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

18,000,000      

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Màn hình Led P8 ngoài trời m2

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

21,000,000      

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Bộ đèn chớp vàng D300 Bộ

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

3,050,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Board mạch xanh - vàng - đỏ 

D300
Bộ

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

1,650,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Pin NLMT 40w Tấm

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

650,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Bộ sạc pin NLMT Cái

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

270,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện Bình ắc quy 12v/28Ah Cái

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

1,250,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Bộ điều khiển tín hiệu Đỏ - 

Vàng - Xanh D300
Bộ

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

8,500,000        



Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Bộ điếm lùi giao thông loại 2 

màu D300
Bộ

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

5,950,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Bộ điếm lùi giao thông loại 2 

màu D400
Bộ

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

6,750,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Bộ điếm lùi giao thông loại 2 

màu 400x600
Bộ

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

9,500,000        

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Công tác hẹn giờ kỹ thuật số 

TS17S
Cái

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

450,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Nguồn 12V, 29A Meanwell ( 

Đài Loan)
Cái

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

650,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Công tắc hẹn giờ KTS 

DECOM (Việt Nam)
Cái

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

250,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện

Công tắc hẹn giờ KTS 

KAWASAN TS17S (Việt 

Nam)

Cái

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

450,000           

Thành phố Hồng Ngự Vật tư ngành điện
Công tắc hẹn giờ KTS 

SIMPLEXA 601 (Đức)
Cái

DNTN Trọng Lai - 

Phường An Thạnh - TP. 

Hồng Ngự; SĐT: 

0857.695.49

1,400,000        




